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TÓM TẮT  Trong nghiên cứu này, một dạng vật liệu chuyển pha rắn - rắn trên cơ sở poly vinyl ancol (PVA) ghép 

poly etylen glycol (PEG) được tổng hợp thông qua phản ứng của PVA và PEG với tác nhân tạo liên kết ngang là 4,4’- 

diphenylmetan diisocyanat (MDI). Trong đó, PEG là thành phần đóng vai trò chuyển pha giúp vật liệu hấp thu và giải 

phóng năng lượng nhiệt theo sự thay đổi nhiệt độ môi trường, còn PVA đóng vai trò là polyme nền của vật liệu. Nghiên 

cứu được tiến hành với ba loại PEG có khối lượng phân tử khác nhau, bao gồm 2000 Da, 4000 Da và 6000 Da. Vật liệu 

tổng hợp được phân tích cấu trúc, các đặc trưng hóa lý và khả năng trữ nhiệt bằng các phương pháp phân tích như phổ 

hồng ngoại (IR), cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR, nhiệt lượng quét vi sai (DSC), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA). Kết 

quả cho thấy, khi sử dụng PEG có khối lượng phân tử càng lớn thì vật liệu PVA-g-PEG có nhiệt và nhiệt độ chuyển pha 

càng lớn. Đối với PEG 6000 Da, vật liệu PVA-g-PEG có nhiệt độ nóng chảy là 65,20C và nhiệt nóng chảy là 85,77 J/g, 

tương ứng với hàm lượng PEG trong vật liệu là 44,02%. 

Từ khóa: Vật liệu chuyển pha; polyme ghép PVA/PEG; khả năng trữ nhiệt; nhiệt lượng quét vi sai. 

ABSTRACT  In this study, a solid-solid phase change material based on Polyethylene glycol grafted Polyvinyl 

alcohol co-polymer was synthesized via a two-step reaction of polyvinyl alcohol (PVA) and polyethylene glycol (PEG) 

with a cross-linker of 4,4’- diphenylmethan diisocyanate (MDI). In this material, PEG segments play a role as a functional 

material that stores and releases thermal energy during temperature of surrounding environment change. Meanwhile, 

PVA segments are polymer substrate of the material. Three types of PEG with different molecular weight of 2000 Da, 

4000 Da, and 6000 Da were used. The physical-chemical properties and heat storage capacity of synthesized material 

were characterized by Infrared spectroscopy (IR), Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR), Differential Scanning 

Calorimetry (DSC), and Thermal Gravimetric Analysis (TGA). The results indicated that with the increase of molecular 

weight of PEG, PEG-g-PVA co-polymer had higher melting point and latent heat of melting. When using PEG 6000 Da, 

PEG-g-PVA co-polymer had melting point of 65.2 0C and latent heat of melting of 85.77 J/g, corresponding to 44.02 

weight percent of PEG segment in the material. 
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